
Họ và Tên: ........................................................................................        Lớp: .....................

CHỦ ĐỀ: PHÉP TRỪ (KHÔNG NHỚ) TRONG PHẠM VI 1 000

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM
Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1  Kết quả của phép tính 786 - 342 là:
A. 444 B. 454 C. 434 D. 544

Câu 2  Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả nhỏ nhất là:
A. 568 - 125 B. 900 - 500 C. 675 - 231 D. 489 - 64

Câu 3  Cửa hàng có 800 quyển sách, đã bán đi 300 quyển sách. Số quyển sách còn lại là:
A. 400 quyển B. 500 quyển C. 1100 quyển D. 600 quyển

Câu 4  Vườn nhà An có 265 cây ăn quả, vườn nhà Bình có ít hơn nhà An 42 cây. Số cây vườn nhà
Bình là:

A. 223 cây B. 307 cây C. 213 cây D. 225 cây

Câu 5  Kết quả của phép tính 578 - 234 là:
A. 344 B. 334 C. 354 D. 345

Câu 6  Một cửa hàng có 950 kg gạo, đã bán 420 kg. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo?
A. 520 kg B. 430 kg C. 530 kg D. 540 kg

Câu 7  Trong các phép tính sau, phép tính có kết quả lớn nhất là:
A. 654 - 231 B. 897 - 504 C. 568 - 125 D. 789 - 456

Câu 8  Số cần điền vào chỗ chấm là: 875 - ..... = 423
A. 442 B. 452 C. 450 D. 462

Câu 9  Vườn nhà Mai có 386 bông hoa, vườn nhà Hoa có ít hơn vườn nhà Mai 152 bông. Số bông
hoa vườn nhà Hoa có là:

A. 234 bông B. 244 bông C. 224 bông D. 235 bông

Câu 10  Kết quả của dãy tính 800 - 300 + 100 là:
A. 400 B. 500 C. 600 D. 700

Câu 11  Quãng đường từ nhà An đến trường dài 750 m. An đã đi được 320 m. Hỏi An còn phải đi
bao nhiêu mét nữa mới đến trường?

A. 420 m B. 430 m C. 440 m D. 450 m

Câu 12  Phép tính 459 - 36 có kết quả là:
A. 423 B. 413 C. 433 D. 159

Câu 13  Số nào trừ đi 123 thì bằng 345?
A. 458 B. 468 C. 222 D. 478

Câu 14  Kết quả của phép tính 987 - 543 bằng với kết quả của phép tính nào dưới đây?
A. 500 - 100 B. 654 - 210 C. 899 - 444 D. 777 - 334



Câu 15  Hai lớp 2A và 2B thu gom được 685 vỏ hộp sữa. Biết lớp 2A thu gom được 342 vỏ hộp. Số
vỏ hộp sữa lớp 2B thu gom được là:

A. 333 B. 343 C. 353 D. 345

II. PHẦN TỰ LUẬN
Bài 1  Tính.

8 7 5
- 4 2 3

6 5 9
- 3 1 7

9 8 6
- 5 4

5 6 8
- 6

Bài 2  Đặt tính rồi tính.

589 - 245 768 - 415 954 - 331 687 - 154

475 - 62 896 - 503 369 - 140 555 - 222

Bài 3  Tính nhẩm.
600 - 200 = ....................... 800 - 500 = .......................

1000 - 400 = ....................... 900 - 300 = .......................

Bài 4  Nối phép tính với kết quả đúng.

579 - 234 895 - 452 468 - 125 657 - 45

343 612 345 443

Bài 5  Trang trại có 650 con gà. Trong đó có 250 con gà trống, còn lại là gà mái. Hỏi trang trại có
bao nhiêu con gà mái?



Bài 6  Khối lớp Hai thu gom được 368 vỏ hộp sữa. Khối lớp Ba thu gom được ít hơn khối lớp Hai
45 vỏ hộp sữa. Hỏi:
a. Khối lớp Ba thu gom được bao nhiêu vỏ hộp sữa?

b. Cả hai khối lớp thu gom được bao nhiêu vỏ hộp sữa?


